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UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH ĐỊNH
 
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      ——————



      ————————————
Số: 16/BC-UBND

                 Quy Nhơn, ngày 17 tháng 3 năm 2010
BÁO CÁO
Tình hình thực hiện quyết toán NSĐP năm 2008; đánh giá thu, chi 
ngân sách năm 2009; dự toán ngân sách năm 2010 
và triển khai vốn Trái phiếu Chính phủ


Thực hiện công văn số 1176/UBTCNS12 ngày 20/1/2010 của Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện quyết toán ngân sách địa phương năm 2008; tình hình thực hiện ngân sách địa phương năm 2009, triển khai thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định báo cáo cụ thể như sau:
I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN NSĐP NĂM 2008.
Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 19/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3658/QĐ-BTC ngày 20/11/2007 của Bộ Tài chính đã giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008 cho tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:


* Tổng thu NSNN từ kinh tế phát sinh trên địa bàn: 1.710.000 triệu đồng, trong đó: thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu: 300.000 triệu đồng, thu nội địa: 1.410.000 triệu đồng.

* Tổng chi ngân sách địa phương: 2.390.980 triệu đồng (không kể chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách nhà nước), trong đó: Chi đầu tư phát triển 553.922 triệu đồng, Chi thường xuyên 1.280.584 triệu đồng, Chi lập quỹ dự trữ tài chính 1.360 triệu đồng, Dự phòng chi 71.870 triệu đồng và Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 483.244 triệu đồng.
Trên cơ sở đó, căn cứ Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND ngày 19/12/2007 của HĐND tỉnh khóa X kỳ họp thứ 11 về dự toán ngân sách năm 2008 và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2008, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 cho các Sở, ban, đơn vị trực thuộc tỉnh và các huyện, thành phố, cụ thể như sau:

+ Tổng thu NSNN trên địa bàn: 2.000.000 triệu đồng, trong đó: Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 325.000 triệu đồng (tăng 25.000 triệu đồng so với dự toán Trung ương giao), Thu nội địa 1.486.000 triệu đồng (tăng 76.000 triệu đồng so với Trung ương giao), Thu xổ số kiến thiết 45.000 triệu đồng và các khoản chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN 144.000 triệu đồng (nội dung này Trung ương không giao).

+ Tổng chi ngân sách địa phương: 2.802.930 triệu đồng, trong đó: Chi cân đối ngân sách 2.606.930 triệu đồng, chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 45.000 triệu đồng, chi đầu tư từ nguồn vốn vay và tạm ứng 7.000 triệu đồng và các khoản chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN 144.000 triệu đồng.
Một số nội dung, số liệu cơ bản về quyết toán thu, chi ngân sách năm 2008 như sau:


1. Về thu ngân sách Nhà nước.

1.1. Thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn.

Tổng thu NSNN trên địa bàn: 2.024.239 triệu đồng, trong đó:


1.1.1 Thu từ hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu: 503.431 triệu đồng, vượt 67,8% so với dự toán TW giao, tăng 54,9% so dự toán HĐND giao.
1.1.2 Thu nội địa: 1.495.703 triệu đồng, vượt 6% so dự toán Trung ương giao, tăng 0,7% so dự toán HĐND giao.


Một số khoản thu nội địa thực hiện vượt so với dự toán Trung ương giao như: Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương: 135.051 triệu đồng, vượt 53,5%; Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương: 176.857 triệu đồng, vượt 26,3%; Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 25.267 triệu đồng, vượt 80,5%;  Thuế sử dụng đất nông nghiệp: 3.882 triệu đồng, vượt 94,1%; Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao: 29.140 triệu đồng, vượt 8%; Lệ phí trước bạ: 54.529 triệu đồng, vượt 18,5%; Thu phí, lệ phí: 50.235 triệu đồng, vượt 52,2%; Thuế nhà, đất: 15.143 triệu đồng, vượt 26,2%; Thuế chuyển quyền sử dụng đất: 22,898 triệu đồng, vượt 63,6%; Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước: 30.049 triệu đồng, vượt 15,6%; Thu tại xã: 49.259 triệu đồng, vượt 134,6%; Thu khác ngân sách (không kể thu phạt về an toàn giao thông) 28.097 triệu đồng, vượt 24,9%.

Tuy nhiên, vẫn có những khoản thu nội địa thực hiện không đạt so với dự toán Trung ương giao như: Các khoản thuế thu từ khu vực ngoài quốc doanh: 519.351 triệu đồng, đạt 91,5%; Thu tiền sử dụng đất và giao đất trồng rừng: 288.641 triệu đồng, đạt 80,2%; Thu phí giao thông thu qua xăng dầu: 40.713 triệu đồng, đạt 81,4%.

Một số nguyên nhân cơ bản tác động đến tình hình thu ngân sách năm 2008 như sau: Giá cả năm 2008 có sự biến động lớn so với các năm trước, tình hình tài chính - tiền tệ diễn biến phức tạp và rất khó khăn nên nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về sản xuất kinh doanh; tiến độ thực hiện dự án đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp bị chậm so với kế hoạch nên số thu ngân sách thực tế phát sinh thấp hơn so với dự kiến khi lập dự toán thu ngân sách năm 2008. Tình trạng trốn thuế, lậu thuế, chậm kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật của các doanh nghiệp vẫn còn xảy ra; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý theo quy định pháp luật về thuế đối với các hành vi trốn thuế, lậu thuế tuy có tăng cường nhưng chưa đáp ứng được so với yêu cầu đặt ra. (Tình hình nợ đọng về thuế, các khoản thu NSNN tại thời điểm cuối năm 2007, năm 2008 và 2009 chi tiết theo Phụ lục số 01A và 01B).

1.2. Về thu ngân sách Trung ương cấp bổ sung ngân sách địa phương năm 2008 là: 1.355.768 triệu đồng, bao gồm: Cấp bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 515.473 triệu đồng, Cấp bổ sung có mục tiêu: 840.295 triệu đồng.

2- Về chi ngân sách địa phương.

Thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2008 là 3.801.822 triệu đồng, trong đó:

- Các khoản chi cân đối ngân sách

:   3.361.088 triệu đồng


* Chi ngân sách tỉnh



:    1.694.176 triệu đồng   


* Chi ngân sách huyện, thành phố

:    1.295.952 triệu đồng


* Chi ngân sách xã, phường, thị trấn

:       370.960 triệu đồng


- Các khoản chi từ nguồn thu để lại đơn 


     vị chi quản lý qua NSNN


:      438.505 triệu đồng


* Chi ngân sách tỉnh



:       391.741 triệu đồng


* Chi ngân sách huyện, thành phố

:         28.849 triệu đồng


* Chi ngân sách xã, phường, thị trấn

:         17.915 triệu đồng


2.1- Đánh giá một số nội dung chi.

2.1.1- Chi đầu tư phát triển: 1.182.050 triệu đồng, bao gồm Chi đầu tư xây dựng cơ bản  824.634 triệu đồng, trong đó Chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung 163.192 triệu đồng, đạt 85,8% dự toán TW giao (số kinh phí còn lại chưa đủ điều kiện thanh toán được chi chuyển nguồn sang năm sau để tiếp tục thanh toán, quyết toán ngân sách niên độ 2009), Chi đầu tư từ nguồn vốn vay 105.731 triệu đồng (trong đó chi ngân sách tỉnh 85.831 triệu đồng, ngân sách huyện 19.900 triệu đồng) và chi đầu tư từ nguồn vốn khác 555.711 triệu đồng, tăng 54,4% dự toán TW giao.


2.1.2- Chi chương trình mục tiêu quốc gia 25.997 triệu đồng, đạt 86,7% dự toán Trung ương giao.

2.1.3- Chi chương trình 135: 24.149 triệu đồng, đạt 169,5% dự toán (do có số tăng chi từ nguồn năm trước chuyển sang).

2.1.4- Chi chương trình trồng mới  5 triệu ha rừng 18.614 triệu đồng, đạt 93% dự toán. 
2.1.5- Chi từ nguồn TW bổ sung đầu tư có mục tiêu 288.656 triệu đồng đạt 88,5% (trong đó chi ngân sách tỉnh 276.517 triệu đồng, ngân sách huyện 12.139 triệu đồng). Số dư dự toán chi còn lại UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan tài chính lập thủ tục chuyển nguồn theo quy định để năm sau tiếp tục chi cho nội dung này.


2.2- Chi trả nợ gốc, lãi huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật ngân sách nhà nước 18.750 triệu đồng.

2.3- Chi thường xuyên 1.667.460 triệu đồng tăng 21,4% so dự toán Trung ương giao, một số nội dung chi chủ yếu như sau:

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề thực hiện 765.656 triệu đồng, tăng 22,9% so với dự toán giao. Nguyên nhân tăng do chi bổ sung thêm tiền lương tăng thêm.


- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ và môi trường thực hiện 13.302 triệu đồng, đạt 87,2% dự toán.


2.4- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính thực hiện 1.360 triệu đồng, đạt 100%.


2.5- Chi chuyển nguồn ngân sách năm 2008 sang năm 2009:


Thực hiện 461.468 triệu đồng để chi cho những nhiệm vụ chưa chi được trong năm 2008 phải chuyển sang năm 2009 để tiếp tục chi. Trong đó:


- Ngân sách cấp tỉnh 320.286 triệu đồng (cụ thể như nguồn TW bổ sung ngoài kế hoạch vào cuối năm nên chưa thể phân bổ kịp thời 26.774 triệu đồng, vốn đầu tư XDCB chưa đủ thủ tục thanh toán, tạm ứng từ các năm trước chuyển sang 203.533 triệu đồng, số dư kinh phí cơ quan An ninh chuyển sang 12.759 triệu đồng chủ yếu nguồn thu phạt ATGT, dự toán các đơn vị HCSN 43.294 triệu đồng).
- Ngân sách cấp huyện, thành phố 155.789.345.216 đồng.
- Ngân sách cấp xã, phường, thị trấn 15.391.526.613 đồng.
2.6- Chi bổ sung ngân sách huyện, thành phố 882.002 triệu đồng, trong đó: cấp theo dự toán 471.816 triệu đồng, bổ sung ngoài dự toán 410.186 triệu đồng.

2.7- Kết dư ngân sách năm 2008 là 131.092 triệu đồng, cụ thể:

* Ngân sách tỉnh




:
    1.148 triệu đồng


* Huyện, thành phố



:
101.191 triệu đồng


* Ngân sách xã, phường, thị trấn

:
  28.753 triệu đồng


2.8- Về tình hình sử dụng quỹ dự trữ tài chính năm 2008.

Số dư Quỹ dự trữ tài chính năm 2007 chuyển sang 16.049 triệu đồng. Số phát sinh năm 2008 là 2.227 triệu đồng (phát sinh thu 3.727 triệu đồng, phát sinh chi 1.500 triệu đồng). Số dư cuối năm 2008 là 18.277 triệu đồng.

3. Một số đánh giá chung.
3.1 Tình hình thực hiện chủ trương tiết kiệm chống lãng phí.
a) Quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên.
- Về công tác triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006: Đối với khối tỉnh, đến nay đã triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ cho 49/60 sở, ban, đơn vị quản lý nhà nước, đạt tỷ lệ 81,66% tổng số đơn vị quản lý hành chính; thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ là 149 đơn vị, chiếm tỷ lệ 96,75% tổng số đơn vị sự nghiệp công lập. Đối với khối huyện đã có 6/11 huyện triển khai thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ cho 19 đơn vị dự toán trực thuộc (huyện Tuy Phước 11 đơn vị, huyện Vĩnh Thạnh 1 đơn vị, huyện Hoài Ân 5 đơn vị, An Nhơn 1 đơn vị, Tây Sơn 1 đơn vị) và mới có 1/11 huyện triển khai thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ (huyện Tuy Phước). Kết quả tiết kiệm chi năm 2008 là 45,3 tỷ đồng (tiết kiệm chi trong đơn vị quản lý hành chính là 2,3 tỷ đồng, chiếm 3,7% kinh phí được giao tự chủ; tiết kiệm chi trong đơn vị sự nghiệp công lập là 43 tỷ, chiếm 8,1% dự toán giao thực hiện tự chủ). Kết quả thực hiện tiết kiệm chi thấp hơn năm 2007 là do đơn vị phải thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 34/2008/TT-BTC ngày 23/4/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2008 nhằm kiềm chế lạm phát. Trong năm 2008, các UBND các huyện, thành phố chưa triển khai chế độ tự chủ thì thực hiện việc tiết kiệm từ lĩnh vực chi thường xuyên để bổ sung nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương và mua sắm tài sản thiết bị.

- Căn cứ Thông tư 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 25/2007/QĐ-UB ngày 15/8/2007 quy định định mức chi công tác phí và chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, việc cụ thể hóa mức chi đối với các nội dung này vừa phù hợp với đặc điểm của ngân sách địa phương vừa đảm bảo đúng quy định của Trung ương. Đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị trực thuộc thực hiện quy định chế độ chi tiêu tiếp khách, tổ chức hội nghị, hội thảo theo Thông tư 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính và Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh về việc quy định mức chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, việc tổ chức hội, họp của các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc tỉnh và UBND các cấp đã được cải tiến, theo hướng giảm các cuộc họp không cần thiết, nâng cao chất lượng và hiệu quả cuộc họp với tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí  theo Quyết định số 114/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ. 

b) Quản lý tài sản công.
Căn cứ Nghị định 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ, sau khi thông qua HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 26/2007/QĐ-UBND ngày 15/8/2007 quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí, sử dụng sai mục đích.


Thực hiện việc quản lý, sử dụng nhà làm việc theo đúng quy định; toàn bộ diện tích nhà làm việc hầu hết đều được sử dụng hết và đúng mục đích. Đến 30/6/2008 xây mới, cải tạo nâng cấp và tiếp nhận trụ sở làm việc với tổng diện tích sử dụng là 5.986 m​2 nhà, tổng giá trị theo sổ sách kế toán là 20.030 triệu đồng. Điều chuyển và thanh lý 2.067 m​2 nhà, tổng giá trị theo sổ sách kế toán là 1.088 triệu đồng. 

Việc mua sắm xe ôtô, trong năm 2008 thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 07/1/2008 về việc Quy định định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô, đồng thời chỉ đạo không được sử dụng xe ô tô công phục vụ nhu cầu cá nhân. 

Việc tổ chức mua sắm phương tiện, tài sản có giá trị lớn thực hiện đúng theo trình tự quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng, Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát, công văn số 11037/BTC-QLCS ngày 17/9/2008 của Bộ Tài chính và Quyết định số 2381/QĐ-CTUBND ngày 03/11/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tạm dừng việc mua sắm một số tài sản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

c) Thực hiện các biện pháp về tiết kiệm điện theo chủ trương của Chính phủ.
Thực hiện Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg ngày 02/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện, UBND tỉnh giao Sở Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Điện lực Bình Định và các cơ quan có liên quan kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh, đồng thời phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Định tổ chức tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh về nội dung sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Qua tổng hợp tình hình năm 2008, ước thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh trên 7,4 triệu KW, tương ứng với giá trị 11 tỷ đồng, trong đó, các đơn vị khối tỉnh 3,2 triệu KW, khối huyện 4,2 triệu KW (chưa kể số tiết kiệm điện do cấp xã thực hiện vì chưa có báo cáo).
d) Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai, tài nguyên thiên nhiên.
Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản: nhìn chung, công tác quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tiến bộ; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 20/10/2008 ủy quyền và phân cấp phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế dự toán và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (thay thế Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 8/2/2007 của UBND tỉnh), trong đó quy định cụ thể từng nhiệm vụ được ủy quyền và phân cấp cho Giám đốc các sở, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn. 

Kết quả thực hiện tiết kiệm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trong năm 2008:

- Số kinh phí tiết kiệm qua thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư: số dự án thẩm định và phê duyệt 123 dự án với tổng mức đầu tư là 680 tỷ đồng, qua phê duyệt đã giảm hơn 7 tỷ đồng, chiếm 1,12% tổng dự toán được duyệt.

- Số kinh phí tiết kiệm qua đấu thầu: tổ chức đấu thầu trên 36 gói thầu với tổng giá trị là 243 tỷ đồng, qua đấu thầu tiết kiệm được hơn 12,6 tỷ đồng, chiếm 5,2% giá dự toán được duyệt.

- Số kinh phí tiết kiệm qua kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư so với khối lượng hoàn thành: kinh phí cấp phát, thanh toán 887 tỷ đồng, qua kiểm tra đã cắt giảm 5 tỷ đồng, chiếm 1,13% giá trị khối lượng thực hiện.
- Số kinh phí tiết kiệm qua thẩm tra, thẩm định quyết toán các công trình hoàn thành là 4,2 tỷ đồng, với tổng số công trình đã được thẩm tra, thẩm định quyết toán là 158 (chưa kể số hạng mục, công trình do cấp huyện và cấp xã phê duyệt).
đ) Quản lý đất đai, tài nguyên thiên nhiên.

- Đối với công tác đấu giá quyền sử dụng đất của các dự án thuộc ngân sách tỉnh, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức thực hiện đấu giá đất dựa trên các quỹ đất đã được quy hoạch tổng thể, quy hoạch các khu phát triển đô thị, xác định bản đồ địa chính và xây dựng kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh. Trong năm 2008, ước thực hiện đấu giá và giao đất có thu tiền sử dụng đất là 36.600 m2 với số tiền thu được 100 tỷ đồng. Ngoài ra, trên cơ sở quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, UBND các huyện, thành phố đã triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thu vào ngân sách năm 2008 khoảng 170 tỷ đồng.

- Giải quyết cho thuê đất: nhìn chung, các cơ quan chức năng đã tham mưu tốt cho UBND các cấp và các cơ quan thẩm quyền trong việc giao đất, cho thuê đất đúng đối tượng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Qua báo cáo của các các đơn vị, chưa có trường hợp nào được giao đất sử dụng sai mục đích. 

e) Quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại công ty nhà nước.
Qua đánh giá, các doanh nghiệp Nhà nước địa phương đã triển khai thực hiện tốt chương trình hành động về thực hành tiết kiệm chống lãng phí của tỉnh đề ra. Cụ thể 14/14 doanh nghiệp đã tổ chức học tập quán triệt về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 13/14 doanh nghiệp đã xây dựng và có sửa đổi bổ sung các định mức tiêu hao chi phí, 13/14 doanh nghiệp Nhà nước địa phương đã xây dựng và hoàn thiện quy chế về quản lý tài chính và quy chế trả lương, thưởng và 12/14 doanh nghiệp thực hiện công khai các định mức, quy chế và tình hình tài chính doanh nghiệp theo quy định, quán triệt cho cán bộ công nhân viên doanh nghiệp biết để thực hiện. Trên cơ sở tổng hợp sơ bộ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2008, các doanh nghiệp đã tiết kiệm chi phí so với năm 2007 là 1.350 triệu đồng, trong đó: tiết kiệm trong chi phí sản xuất kinh doanh là 669 triệu đồng, tiết kiệm trong chi phí đầu tư XDCB là 681 triệu đồng.

3.2. Đánh giá kết quả thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Tài chính về NSNN năm 2008.
Thực hiện Quyết định số 350/QĐ-BTC ngày 20/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thanh tra công tác quản lý ngân sách nhà nước năm 2008 trên địa bàn tỉnh Bình Định, Báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng đoàn thanh tra ngày 06/5/2009, Bộ Tài chính đã có Công văn số 9444/BTC-TTr ngày 3/7/2009 về việc kết luận thanh tra Công tác quản lý ngân sách nhà nước năm 2008 trên địa bàn tỉnh Bình Định, Quyết định số 132 đến 142/QĐ-XLSTTr ngày 22/7/2009 của Thanh tra Bộ Tài chính về xử lý phát hiện qua thanh tra tài chính, kết luận thanh tra công tác quản lý NSNN trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tính đến ngày 30/11/2009, cụ thể các nội dung đã thực hiện và chưa thực hiện như sau:

a. Các khoản thu nộp ngân sách.
- Đối với kiến nghị thu nộp NSNN tiền sử dụng đất 77.662 triệu đồng còn nợ tại thời điểm 01/3/2009, đã thực hiện 71.695 triệu đồng, số còn lại chưa thực hiện: 5.966 triệu đồng, nguyên nhân chủ yếu ở khoản nợ chờ xử lý giải quyết miễn giảm 605.640 triệu đồng, nợ người nộp thuế chưa chịu nhận quyết định giao đất do đất sản xuất không phù hợp là 1.156 triệu đồng, nợ do chênh lệch giá tiền nộp trước với Quyết định giao đất là 56 triệu đồng.

- Tiền thuê đất các đơn vị còn nợ đọng 19.085 triệu đồng từ năm 2007 trở về trước, đã thực hiện: 12.790 triệu đồng, số còn lại chưa thực hiện là 6.294 triệu đồng, trong đó chủ yếu các khoản như sau: Nợ đọng chờ xử lý giải quyết miễn giảm và điều chỉnh giảm khác là 2.174 triệu đồng; nợ của các đối tượng giải thể, phá sản là 1.034 triệu đồng; nợ của các đối tượng mất tích, bỏ trốn là 17 triệu đồng, nợ do chênh lệch quyết định thu hồi đất sau khi lập bộ thuế là 263 triệu đồng và nợ thông thường còn phải thu là 2.800 triệu đồng.

- Thực hiện theo kiến nghị Thanh tra Bộ Tài chính, đã thực hiện phạt nộp chậm tiền sử dụng đất và tiền thuê đất là 355 triệu đồng. Đồng thời, đã thu nộp dứt điểm tiền sử dụng đất nợ đọng từ năm 2006 trở về trước, đến ngày 26/10/2009 là 2.018 triệu đồng. Số còn lại chưa thực hiện là 944 triệu đồng. 

- Đã thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước khoản tạm giữ 5% chờ quyết toán, số tiền là 649 triệu đồng. 

- BQL và KT Yến sào (Sở Nông nghiệp & PTNT) đã thực hiện nộp ngân sách tỉnh số tiền 760 triệu đồng do trích lập chi phí quản lý vượt mức quy định. Đồng thời, trích lập tăng nguồn cải cách tiền lương từ 40% số thu phí và lệ phí được để lại năm 2008 để chuyển sang năm 2009 theo yêu cầu.

b. Xử lý tài chính.
b.1 Sở Giao thông vận tải: đã thực hiện trích bổ sung số tiền 148 triệu đồng (từ nguồn thu phí, lệ phí để tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2008) để tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2009 theo quy định. 

b.2 Sở Giáo dục và Đào tạo: đối với nội dung tiền còn dư để đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị phục vụ kịp thời cho công tác giảng dạy, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1868/QĐ-CTUBND ngày 30/7/2009 về phê duyệt danh mục, kế hoạch thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học năm 2009 của ngành giáo dục – đào tạo, với tổng kinh phí sử dụng là 2.232 triệu đồng. Đồng thời, chấn chỉnh kiện toàn Tổ giúp việc công tác đấu thầu của Sở Giáo dục – Đào tạo nhằm đẩy nhanh tiến độ lập kế hoạch, thẩm định, tổ chức đấu thầu và cung cấp thiết bị. 

b.3 Thành phố Quy Nhơn:

- Đã hạch toán tăng chi chuyển nguồn cải cách chế độ tiền lương sang năm 2009 do ngành giáo dục thành phố trích thiếu 40% từ nguồn thu học phí số tiền 1.071 triệu đồng (theo Quyết định số 1026/QĐ-CTUBND ngày 5/5/2009 của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn).
- Đã nộp vào ngân sách nhà nước số tiền đang gửi tại ngân hàng thương mại: 8.312 triệu đồng, trong đó tiền gốc là 6.974 triệu đồng, tiền lãi đến thời điểm nộp ngày 19/8/2009 là 1.338 triệu đồng (số yêu cầu thực hiện 8.105 triệu đồng). Ngân sách TP Quy Nhơn đã nộp trả ngân sách tỉnh khoản kinh phí cấp cho chương trình đổi mới thiết bị và tài liệu giảng dạy, sách giáo khoa cấp thừa năm 2007 số tiền 42 triệu đồng (Quyết định 1840/QĐ-CTUBND ngày 6/7/2009 của Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn). Trên cơ sở đó, ngân sách tỉnh đã hoàn trả ngân sách sách Trung ương theo kiến nghị của Thanh tra.

- Đồng thời, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính thực hiện giảm cấp phát thực hiện chế độ cải cách tiền lương năm 2009 của Thành phố Quy Nhơn do cấp vượt nhu cầu thực tế cải cách tiền lương năm 2008 số tiền là 181 triệu đồng.

- Địa phương đã thực hiện giảm trừ giá trị thanh toán vốn năm 2008, chuyển theo dõi tạm ứng đến thời điểm 31/1/2009: 1.728 triệu đồng khoản kinh phí bồi thường cho các hộ dân thuộc dự án đường Xuân Diệu. Tính đến ngày 15/10/2009, BQL DA ĐT&XD Thành phố Quy Nhơn đã thực hiện chi trả bồi thường 414 triệu đồng, số còn lại đang tiếp tục vận động các hộ nhận tiền và tiếp tục chi trả trong thời gian đến.

b.4 Huyện Hoài Nhơn:

- Về giảm trừ dự toán kinh phí năm 2009 tại Phòng Giáo dục số tiền 390.534.300 đồng do bổ sung cải cách tiền lương chưa sử dụng năm 2008, Huyện đã xử lý hết. Đồng thời đã nộp ngân sách số tiền thu hồi vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 2 Cụm công nghiệp còn dư đến 31/12/2008 là 708 triệu đồng.

b.5 Công ty XSKT tỉnh Bình Định:

Công ty đã sửa đổi quy định kỳ hạn nợ đối với các Đại lý từ ngày 01/5/2009 như kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính. Thực hiện nộp NSNN 600 triệu đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2009 để hoàn trả ngân sách tiền thưởng cho các đại lý.

c. Về yêu cầu Ngân sách địa phương hoàn trả ngân sách Trung ương nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn thừa năm 2008: 736 triệu đồng, địa phương đã báo cáo Thanh tra Bộ Tài chính, Vụ NSNN (Bộ Tài chính) cho phép khấu trừ vào nguồn tiền lương tăng thêm năm 2009 khi Bộ Tài chính cấp phát bổ sung cho địa phương trong năm (công văn số 1808/STC-NS ngày 17/8/2009 của Sở Tài chính Bình Định).

Nhìn chung, việc thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính trong năm ngân sách 2008 về cơ bản địa phương đã chủ động thực hiện hầu hết các kiến nghị, phần chưa xử lý chủ yếu là do đang trong quá trình thực hiện. Mặt khác, một số đơn vị có phần chủ quan, chưa tích cực thực hiện vì còn trong thời hạn yêu cầu xử lý của Thanh tra Bộ Tài chính. UBND tỉnh đã đôn đốc các đơn vị có liên quan nhanh chóng thực hiện các kiến nghị thanh tra để công tác quản lý tài chính - ngân sách ngày càng đi vào nề nếp và đúng quy định.

B. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009.
Ngày 19/11/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1676/QĐ-TTg về việc giao dự toán ngân sách năm 2009 cho tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

* Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 1.985.000 triệu đồng, trong đó  Thuế từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu do Hải quan thu 546.000 triệu đồng; Thu nội địa 1.439.000 triệu đồng (gồm thu tiền sử dụng đất 200.000 triệu đồng, không kể thu xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách nhà nước).
* Tổng chi ngân sách địa phương 2.675.661 triệu đồng (không kể chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách nhà nước).
Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 giao dự toán ngân sách địa phương năm 2009 cho các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố. Cụ thể:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 2.250.000 triệu đồng, trong đó: Thuế từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu do Hải quan thu 600.000 triệu đồng (tăng so với Trung ương giao là 54.000 triệu đồng); Thu nội địa 1.650.000 triệu đồng (gồm thu tiền sử dụng đất 300.000 triệu đồng, không kể thu xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách nhà nước). Như vậy, dự toán thu nội địa năm 2009 (đã trừ tiền sử dụng đất), địa phương giao tăng hơn dự toán trung ương là 111 tỷ đồng; trong đó, ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là 102 tỷ đồng.

* Tổng chi ngân sách địa phương 3.420.717 triệu đồng, trong đó: Chi cân đối ngân sách địa phương 3.020.717 triệu đồng, chi từ nguồn thu sổ xố kiến thiết 50.000 triệu đồng, chi đầu tư từ nguồn vốn vay và tạm ứng 200.000 triệu đồng và các khoản chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN 144.000 triệu đồng.

Tính đến ngày 31/12/2009 tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2009 như sau:

I. Về thu ngân sách nhà nước.
1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 2.551.115 triệu đồng, tăng 20% dự toán Trung ương giao, tăng 13% dự toán ĐP giao; trong đó: Thuế từ hoạt động XNK do Hải quan thu 604.690 triệu đồng, tăng 10,7% dự toán TW, đạt 100,8% dự toán ĐP. Thu nội địa 1.946.425 triệu đồng, tăng 35,2% dự toán TW giao, đạt 117,9% dự toán ĐP. 

Nếu loại trừ tiền sử dụng đất 571.391 triệu đồng thì thu nội địa là 1.375.034 triệu đồng, đạt 101,8% dự toán năm, vượt 10,9% dự toán Trung ương giao. Tuy nhiên, xét về thu cân đối ngân sách địa phương do HĐND tỉnh giao thì có sự chênh lệch lớn giữa tỷ lệ đạt dự toán của phần ngân sách tỉnh hưởng đạt 894.107 triệu đồng (đạt 98% dự toán HĐND tỉnh giao, hụt thu so dự toán 17.690 triệu đồng) với phần ngân sách các huyện, thành phố, xã hưởng 484.677 triệu đồng (đạt 117,4 % dự toán HĐND tỉnh giao, vượt so với dự toán 66.276 triệu đồng).
Trong cơ cấu nguồn thu, hầu hết các khoản thu đều tăng hơn mức thu cùng kỳ năm trước. Nếu so với dự toán Trung ương giao đầu năm, các khoản thu đạt chỉ tiêu như thu từ DNNN (đạt 253%), thu từ DN có vốn ĐT nước ngoài (đạt 183,2%), lệ phí trước bạ (đạt 139%), thuế nhà đất (đạt 114,7%), thuế thu nhập cá nhân (111,6%), thu phí xăng dầu (đạt 189%), thu phí, lệ phí (đạt 208,7%), tiền sử dung đất (đạt 277%), tiền thuê đất (đạt 135,5%), thu khác ngân sách (đạt 235%).

Mặc dù năm 2009 là năm rất khó khăn trong công tác điều hành thu ngân sách do suy thoái kinh tế nhưng kết quả thu đạt được nêu trên là do công tác điều hành, xử lý linh hoạt của địa phương, cụ thể: căn cứ những quy định của Luật Quản lý thuế, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan tài chính phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để thu thuế nợ đọng của những năm trước, kịp thời quản lý, tổ chức thu đối với một số đối tượng thuộc diện chịu thuế mới phát sinh. Mặt khác, theo quy định của pháp luật về thuế, cơ quan Thuế địa phương đã thực hiện việc hoàn thuế giá trị gia tăng kịp thời nên đã giúp cho các doanh nghiệp có điều kiện nộp thuế giá trị gia tăng (đầu ra) kịp thời vào ngân sách nhà nước. Một số mức thu phí do điều chỉnh tăng nên cũng làm tăng số thu ngân sách trên địa bàn so với năm trước như phí xăng dầu. Ngoài ra,  công tác hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng hỗ trợ lãi suất theo chủ trương kích cầu của Chính phủ được triển khai kịp thời; địa phương đã có quyết định các chính sách hỗ trợ về thông tin thị trường và xúc tiến đầu tư với mức tối đa: 20 triệu đồng (tham gia hội chợ trong nước), 100 triệu đồng (tham gia hội chợ nước ngoài); hỗ trợ về đào tạo nghề (ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí cho các doanh nghiệp)…để thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong thu nội địa không đạt so với dự toán đầu năm, cụ thể như thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh (đạt 89,5%). Nguyên nhân do sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do ảnh hưởng khủng hoảng tài chính toàn cầu và suy thoái kinh tế thế giới đã tác động trực tiếp đến nền kinh tế nước ta trên tất cả các lĩnh vực: sản xuất, xuất khẩu, tiêu dùng … nên số nộp ngân sách giảm. Ngoài ra, do thực hiện các chính sách giảm thuế, giãn thuế theo tinh thần Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ (về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội). Tuy nhiên, chủ yếu hụt thu nội dung này do doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có số thu nộp lớn như: Công  ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung, nhưng vì kế hoạch sản xuất giao chưa phù hợp với công suất nhà máy; hơn nữa do bị cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm cùng loại trên thị trường nên việc thực hiện chỉ tiêu nộp ngân sách gặp rất nhiều khó khăn (trong tổng chỉ tiêu thu ngân sách năm 2009 của tỉnh, dự tính Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền trung nộp 250 tỷ đồng, tương ứng với công suất 50 triệu lít/năm, nhưng Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn chỉ giao kế hoạch tiêu thụ cho Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền trung 30 triệu lít/năm, do đó, số thu ngân sách giảm gần 100 tỷ đồng so với dự toán HĐND tỉnh giao đầu năm. Trong năm 2009, Công ty chỉ nộp ngân sách 156,8 tỷ đồng (đạt 62,7% so dự tính) làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thu ngân sách địa phương về lĩnh vực kinh tế ngoài quốc doanh, cũng như ảnh hưởng rất lớn đến nhiệm vụ chi ngân sách địa phương đã cân đối đầu năm.

1.2. Thu từ hoạt động Xổ số kiến thiết: 62.266 triệu đồng, đạt 124,5% dự toán năm (KH năm 2009: 50.000 triệu đồng). Tuy nhiên khoản thu này địa phương không khuyến khích tăng thu và hướng dẫn sử dụng toàn bộ nguồn thu này để bố trí đầu tư các công trình xã hội quan trọng của địa phương, trong đó tập trung đầu tư công trình về giáo dục, y tế.

1.3. Các khoản ghi thu - ghi chi quản lý qua ngân sách nhà nước: ước thực hiện 150.000 triệu đồng, đạt 100% dự toán năm. 

1.4. Thu ngân sách Trung ương cấp bổ sung ngân sách địa phương năm 2009 là 1.992.286 triệu đồng, bao gồm: cấp bổ sung cân đối ngân sách địa phương 546.296 triệu đồng, cấp bổ sung có mục tiêu 1.445.990 triệu đồng.
1.5. Đánh giá ảnh hưởng khi thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP.
Thực hiện các chính sách giảm thuế, giãn thuế theo tinh thần Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ, tính đến ngày 30/9/2009 Cục Thuế tỉnh đã thực hiện miễn, giảm thuế là 95,6 tỷ đồng, dự kiến cả năm 2009 là 119,9 tỷ đồng, trong đó thuế GTGT là 53,4 tỷ đồng; thuế TNDN là 26,1 tỷ đồng; Lệ phí trước bạ 13,5 tỷ đồng và thuế Thu nhập cá nhân là 26,9 tỷ đồng.
II. Về chi ngân sách địa phương.
1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách địa phương.
Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 4.718.301 triệu đồng, tăng 70% so dự toán Trung ương giao đầu năm. Nguyên nhân, do trong năm 2009, Trung ương bổ sung có mục tiêu ngoài dự toán 835.085 triệu đồng (tăng 1,2 lần so với kế hoạch). Nhìn chung, việc điều hành chi ngân sách của các cấp chính quyền địa phương trong năm 2009 đã bám sát dự toán được giao, cơ bản đáp ứng kịp thời các khoản chi cần thiết, trong đó nổi bật nhất là việc chi lương, phụ cấp lương kịp thời cho cán bộ, công chức, viên chức theo chế độ lương mới và chính sách an sinh xã hội trong điều kiện ngân sách địa phương hết sức khó khăn. Mặt khác, ngoài các khoản chi theo định mức được Trung ương phân bổ, ngân sách địa phương còn bảo đảm kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ khác do yêu cầu thực tế phát sinh nhằm bảo đảm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh do HĐND tỉnh giao. Cụ thể tình hình thực hiện chi một số lĩnh vực như sau:

1.1. Chi đầu tư phát triển.
a) Tình hình cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
- Tổng chi đầu tư phát triển là 851.534 triệu đồng, tăng 116,1% so dự toán Trung ương giao. Phần lớn vốn đầu tư năm 2009 được bố trí để thanh toán khối lượng hoàn thành cho các công trình từ các năm trước và trả nợ vay đến hạn nên việc bố trí các công trình mới, quan trọng của tỉnh gặp rất nhiều khó khăn về vốn. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện năm 2009 có tăng hơn so với cùng kỳ nhưng vẫn đạt thấp so kế hoạch năm, mặc dù UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo.

Một số kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư XDCB đến ngày 31/12/2009 như sau: chi đầu tư XDCB 170.418 triệu đồng, đạt 89,5% dự toán Trung ương. Thu tiền sử dụng đất 523.884 triệu đồng, tăng 161,9% dự toán Trung ương. Chi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp 3.377 triệu đồng, đạt 92% dự toán Trung ương. Đối với nguồn vốn vay NH ĐTPT thực hiện 84.382 triệu đồng, đạt 99,1% (KH 85.132), vốn vay NH phát triển VN là 24.683 triệu đồng, đạt 41,1% (KH 60.000) và vốn tạm ứng Tồn ngân KBNN 44.790 triệu đồng, đạt thấp 65,5% (KH điều chỉnh 68.284 triệu đồng).

Nguyên nhân chủ yếu là nhiều công trình, dự án vướng về hồ sơ thủ tục, giải phóng mặt bằng, thời gian trình duyệt thẩm định hồ sơ kéo dài do đó đã chậm triển khai thi công. Ngoài ra, một số chủ đầu tư, nhà thầu thi công chờ điều chỉnh giá vật liệu theo Công văn số 26/BXD ngày 09/01/2009 của Bộ Xây dựng nên chậm nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán đẫn đến chậm tiến độ giải ngân. Để khắc phục tình trạng này, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các sở, ban, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong khâu thẩm tra phân bổ, kiểm soát thanh toán để tạo điều kiện cho các dự án giải ngân nhanh; phối hợp tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong khâu điều chỉnh giá vật liệu, nguyên liệu xây dựng và quyết liệt đẩy nhanh thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng; đồng thời sẽ kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp triển khai chậm làm mất vốn vì không được chuyển sang năm sau theo quy định tại công văn số 1067/TTg-KHTH ngày 03/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ, hoặc bị cắt kế hoạch vốn bố trí cho công trình, dự án khác theo quy định tại công văn số 7507/BTC-ĐT ngày 27/5/2009 của Bộ Tài chính.
b) Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết.
Dự toán năm 2009, UBND tỉnh giao về thu xổ số kiến thiết là 50.000 triệu đồng. HĐND tỉnh đã phân bổ chi đầu tư từ nguồn này đúng mục tiêu quy định. Cụ thể, tổng số 51.000 triệu đồng (có cả 1.000 triệu đồng năm 2008 chuyển sang), trong đó chi đầu tư cho lĩnh vực giáo dục: 23.246 triệu đồng, 1 công trình và đối ứng 3 dự án; chi đầu tư cho lĩnh vực y tế: 10.014 triệu đồng, 7 công trình và đối ứng 1 dự án; chi đầu tư cho lĩnh vực văn hóa 15.000 triệu đồng, 3 công trình; và dự phòng đối ứng các công trình y tế 2.740 triệu đồng. Đến 31/12/2009, đã thanh toán 51.901 triệu đồng, đạt 101,7% kế hoạch năm. 

1.2. Chi thường xuyên NSĐP thực hiện 2.419.81 triệu đồng, đạt 159,9% dự toán Trung ương, trong đó: 

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề thực hiện 914.3 triệu đồng, tăng 21,6% so với dự toán giao. Nguyên nhân tăng do chi bổ sung thêm tiền lương tăng thêm.
- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ và môi trường thực hiện 15.584 triệu đồng, đạt 100,8% dự toán.

1.3. Chi theo mục tiêu. 

Ước thực hiện 1.531.943 triệu đồng đạt 220% so với dự toán Trung ương giao. Trong đó: 
· Chương trình mục tiêu quốc gia 182.723, đạt 103% so với Trung ương giao, bao gồm một số nội dung chủ yếu như:
+ Chương trình 135: Ước thực hiện 30.897 triệu đồng, đạt 118% dự toán Trung ương giao (do có số thu năm trước chuyển sang). Trong đó, phân bổ chi đầu tư xây dựng dự án cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn: 21.750 triệu đồng; chi sự nghiệp: 8.544 triệu đồng (gồm: hỗ trợ phát triển sản xuất: 5.070 triệu đồng, đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ xã, thôn bản và cộng đồng: 1.815 triệu đồng, chính sách hỗ trợ các dịch vụ cải thiện đời sống và trợ giúp pháp lý: 124 triệu đồng; Duy tu bảo dưỡng 1.370 triệu đồng và hỗ trợ Ban chỉ đạo Chương trình 135 của các tỉnh khó khăn: 165 triệu đồng). Cơ chế quản lý, sử dụng khoản kinh phí này được phân cấp cho UBND cấp huyện và cấp xã thực hiện theo quy định.

+ Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng: 

Ước thực hiện 21.408 triệu đồng, đạt 114% dự toán Trung ương giao (do có số chuyển nguồn năm trước sang). Trong đó phân bổ chi đầu tư phát triển: 18.747 triệu đồng, gồm: đầu tư lâm sinh: 15.258 triệu đồng, xây dựng cơ sở hạ tầng: 981 triệu đồng, vốn quy hoạch: 552 triệu đồng), chi sự nghiệp (quản lý và khuyến lâm): 1.956 triệu đồng.

·  Về bổ sung mục tiêu: 

Bổ sung thực hiện các dự án, công trình quan trọng: ước thực hiện 1.349.220 triệu đồng, đạt 263% dự toán Trung ương giao đầu năm. Nguyên nhân chi mục tiêu thực hiện chế độ chính sách vượt dự toán năm là do trong năm Trung ương bổ sung ngoài kế hoạch cho địa phương để thực hiện các chính sách mới phát sinh.
2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chi hỗ trợ phát triển năm 2009.
Công tác hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng hỗ trợ lãi suất theo chủ trương kích cầu của Chính phủ được triển khai kịp thời. Trong năm, 18 ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã triển khai cho 21.570 khách hàng vay hỗ trợ lãi suất 4%/năm, với số tiền đã giải ngân trên 6.217 tỷ đồng theo Quyết định số 131 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Bình Định đã bảo lãnh cho 27 doanh nghiệp vay vốn tại các chi nhánh ngân hàng thương mại, với số tiền 117,5 tỷ đồng theo Quyết định số 14 ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn ngân hàng thương mại. Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp trong năm 2009 là 3.377 triệu đồng, đạt 92% dự toán, chủ yếu hỗ trợ các doanh nghiệp tham dự triển lãm hội trợ, giới thiệu sản phẩm lần đầu ra thị trường.
3. Đánh giá tình hình thực hiện từng chính sách an sinh xã hội.
    a) Chi hỗ trợ các hộ nghèo ăn Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009.
Thực hiện Quyết định 81/QĐ-TTg ngày 15/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 759/BTC-NSNN ngày 16/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ kinh phí cho người nghèo đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành quyết định số 167/QĐ-CTUBND ngày 19/1/2009 và Quyết định số 190/QĐ-CTUBND ngày 20/1/2009 phân bổ kinh phí 24.568 triệu đồng cho các huyện, thành phố để hỗ trợ 41.545 hộ nghèo (134.616 người nghèo) với số tiền là 24.568 triệu đồng.

b) Hỗ trợ người nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 21/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 2561/BXD-QLN ngày 23/12/2008 v/v triển khai thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và Công văn số 340/BXD-QLN ngày 10/3/2009 hướng dẫn bổ sung việc xây dựng Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 16/6/2009 V/v phê duyệt Đề án Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 21/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: tổng số hộ được hỗ trợ 3.805 hộ nghèo, tổng số kinh phí thực hiện 105,620 tỷ đồng. Trong đó:  Vốn ngân sách TW hỗ trợ:
27,959 tỷ đồng, vốn ngân sách của tỉnh 2,542 tỷ đồng, vốn vay tín dụng ưu đãi 30,424 tỷ đồng, vốn huy động của cộng đồng:
44,696 tỷ đồng.

- Thời gian thực hiện dự án từ 2009 đến 2012: năm 2009 thực hiện hỗ trợ 2.197 hộ, năm 2010: thực hiện hỗ trợ 693 hộ và năm 2011 - 2012:  thực hiện hỗ trợ 1.215 hộ.
c) Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP.

Thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, trong đó Bình Định có 3 huyện nghèo gồm An Lão, Vĩnh Thạnh và Vân Canh; UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện và các sở, ban, ngành khẩn trương xây dựng Dự án theo hướng dẫn của Trung ương và 3 Dự án hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của 3 huyện nêu trên đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ hợp thứ 15 khoá X.


Để có nguồn vốn thực hiện Chương trình, đến nay Trung ương đã tạm ứng cho ngân sách tỉnh Bình Định 75.000 triệu đồng để chi đầu tư phát triển (mỗi huyện 25.000 triệu đồng) và 10.020 triệu đồng nguồn vốn sự nghiệp. UBND tỉnh đã có quyết định phân bổ vốn ứng hỗ trợ cho 3 huyện nghèo để đầu tư cho lĩnh vực giao thông 29.745 triệu đồng, 18 công trình; lĩnh vực thuỷ lợi 26.555 triệu đồng, 21 công trình; lĩnh vực cấp thoát nước 2.456 triệu đồng; lĩnh vực y tế 7.335 triệu đồng, 10 công trình; lĩnh vực giáo dục, văn hoá 8.409 triệu đồng, 13 công trình; điện sinh hoạt 500 triệu đồng, 1 công trình.

d) Hỗ trợ phòng, chống dịch, chống hạn, khôi phục sản xuất lúa.
Về chi hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất vụ Đông – Xuân: 17.000 triệu đồng. Khoản chi này sử dụng từ ngân sách trung ương hỗ trợ mục tiêu 13.000 triệu đồng, ngân sách địa phương 4.000 triệu đồng.

e) Chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ.
Thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 225/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 về quy định tạm thời mức trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh để có cơ sở chi trả. Trên cơ sở nguồn kinh phí hỗ trợ của ngân sách trung ương (33,3 tỷ đồng), UBND tỉnh đã có Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 05/5/2009 phân bổ kinh phí năm 2009 cho các huyện, thành phố và các đơn vị thuộc tỉnh 31.300 triệu đồng và dự phòng 2.000 triệu đồng để thực hiện chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ. 

II. Những kiến nghị của địa phương.
Theo Báo cáo đánh giá công tác năm 2009, mục tiêu và các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2010 của Bộ Tài chính tại Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu kinh tế tài chính năm 2009, triển khai kế hoạch và các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2010 của ngành Tài chính ngày 30/11/2009, Bộ Tài chính dự kiến Ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ chung cho các địa phương một phần (khoảng 25%) số giảm thu do thực hiện miễn, giảm thuế. Riêng đối với các địa phương sau khi đã được hỗ trợ chung như trên mà vẫn còn hụt thu, thì yêu cầu địa phương sử dụng một phần các nguồn tài chính hợp pháp (quỹ dự trữ tài chính, nguồn tiền lương còn dư), trường hợp còn tiếp tục hụt thu thì sẽ được bù đủ để đảm bảo dự toán chi.

Thực hiện các chính sách giảm thuế, giãn thuế theo tinh thần Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ, tính đến ngày 30/9/2009 Cục Thuế tỉnh đã thực hiện miễn, giảm thuế là 95,6 tỷ đồng, cả năm 2009 là 119,9 tỷ đồng, trong đó Thuế GTGT là 53,4 tỷ đồng; Thuế TNDN là 26,1 tỷ đồng; Lệ phí trước bạ 13,5 tỷ đồng và thuế Thu nhập cá nhân là 26,9 tỷ đồng.

Mặc dù địa phương đã có nhiều cố gắng phấn đấu tăng thu ngân sách để bù đắp các nguồn vốn cân đối cho các nhu cầu chi, tuy nhiên do hụt thu phần ngân sách tỉnh hưởng, cùng với sự ảnh hưởng các chính sách giảm thuế, giãn thuế theo tinh thần Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ, cũng như tác động ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 9, 11 đổ bộ vào tỉnh Bình Định đã gây thiệt hại to lớn cho nhân dân và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, làm ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Do vậy, để đảm bảo đủ chi cho các chế độ của địa phương, nhất là phần chi của ngân sách tỉnh, UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Ủy ban Tài chính-Ngân sách phối hợp với Chính phủ, Bộ Tài chính quan tâm xem xét như sau:

1. Xem xét hỗ trợ khoản hụt thu ngân sách địa phương 30 tỷ đồng (tương ứng mức hỗ trợ 25%) do bị ảnh hưởng khi thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy thoái kinh tế. Đồng thời, xem xét hỗ trợ khoản hụt thu so với dự toán Trung ương giao của nội dung Thu doanh nghiệp Ngoài quốc doanh là 100 tỷ đồng.

2. Đề nghị Trung ương có chủ trương cho địa phương sử dụng một phần tiền sử dụng đất và một phần dự phòng chi trong dự toán 2009 để chi thường xuyên (bù đắp phần hụt thu mà ngân sách Trung ương không bổ sung đủ).
C. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010.
Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 cho tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:


* Tổng thu NSNN từ kinh tế phát sinh trên địa bàn 2.367.500 triệu đồng,  trong đó: thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 720.000 triệu đồng, Thu nội địa 1.647.500 triệu đồng (trong đó thu tiền sử dụng đất 200.000 triệu đồng).

* Tổng chi ngân sách địa phương 3.213.042 triệu đồng (không kể chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách nhà nước), trong đó: Chi đầu tư phát triển 393.922 triệu đồng, Chi thường xuyên 1.813.852 triệu đồng, Chi lập quỹ dự trữ tài chính 1.360 triệu đồng, Dự phòng chi 83.910 triệu đồng và Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 919.998 triệu đồng.
Trên cơ sở đó, căn cứ Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009 của HĐND tỉnh khóa X kỳ họp thứ 16 về dự toán ngân sách năm 2010 và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2010, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 giao dự toán ngân sách địa phương năm 2010, cụ thể như sau:

+ Tổng thu NSNN trên địa bàn 2.805.000 triệu đồng, trong đó: Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 720.000 triệu đồng (bằng  dự toán Trung ương giao), Thu nội địa 1.885.000 triệu đồng (tăng 237.500 triệu đồng so với Trung ương giao, trong đó thu tiền sử dụng đất tăng 150.000 triệu đồng), Thu xổ số kiến thiết 50.000 triệu đồng và các khoản chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN 150.000 triệu đồng (nội dung này Trung ương không giao).

+ Tổng chi ngân sách địa phương 3.835.731 triệu đồng, trong đó: Chi cân đối ngân sách 3.489.531 triệu đồng, chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 60.000 triệu đồng (có thu chuyển nguồn năm trước sang 10.000 triệu đồng), các khoản chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN 150.000 triệu đồng và chi đầu tư từ nguồn tạm ứng năm trước chuyển sang 136.200 triệu đồng.
UBND tỉnh đã triển khai Hội nghị toàn tỉnh để triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2010, theo đó giao cho các đơn vị trực thuộc, thủ trưởng các sở, ban và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xây dựng ngay các biện pháp cụ thể, chỉ đạo sâu sát trong quá trình thực hiện để phấn đấu thực hiện thu ngân sách tăng tối thiểu từ 3-5% (không kể tiền sử dụng đất) so với dự toán được HĐND tỉnh giao; đồng thời có trách nhiệm hỗ trợ và tạo điều kiện về mọi mặt cho các cơ quan thuộc ngành tài chính, nhất là cơ quan thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách theo quy định của pháp luật. Đồng thời ban hành Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 28/01/2010 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010, Chỉ thị số  06/CT-CTUBND ngày 09/02/2010 về việc đẩy mạnh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án; xác định công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cần phải được cải thiện và đi trước một bước nhằm thực hiện tốt Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và chính sách mới của tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã phê duyệt Kế hoạch tín dụng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2010 theo Quyết định số 200/QĐ-CTUBND ngày 28/01/2010, theo đó Chỉ tiêu kế hoạch dư nợ cho vay hộ nghèo năm 2010 là 645.471 triệu đồng, tăng 140.000 triệu đồng so thực hiện dư nợ năm 2009, tỷ lệ tăng 24,66%. Trong đó dư nợ cho vay hộ nghèo theo Nghị quyết 30a là 38.819 triệu đồng, tăng 20.000 triệu đồng so năm 2009, tỷ lệ tăng 106,28%; Cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm 2010 là 611.742 triệu đồng, tăng 230.000 triệu đồng so thực hiện năm 2009, tỷ lệ tăng 60,25%; cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn năm 2010 là 156.039 triệu đồng, tăng 10.000 triệu đồng so thực hiện năm 2009, tỷ lệ tăng 6,85%; cho vay dự án Phát triển ngành lâm nghiệp là 89.820 triệu đồng, tăng 36.000 triệu đồng so thực hiện năm 2009, tỷ lệ tăng 66,89%; cho vay xuất khẩu lao động 8.629 triệu đồng, tăng 8.000 triệu đồng so thực hiện năm 2009, tỷ lệ tăng 992,06%, trong đó cho vay XKLĐ tại huyện nghèo theo QĐ 71 là 2.125 triệu đồng, tăng 2.000 triệu đồng; Cho vay hộ nghèo về nhà ở theo QĐ 167 là 17.333 triệu đồng, tăng 4.208 triệu đồng so thực hiện năm 2009, tỷ lệ tăng 32,06%; cho vay Nước sạch và VSMTNT là 95.327 triệu đồng, tăng 35.000 triệu đồng so thực hiện năm 2009, tỷ lệ tăng 58,02%. Ngoài ra, tiến hành phân bổ vốn Quỹ Giải quyết việc làm địa phương để cho vay giải quyết việc làm trong nước năm 2010. Triển khai kịp thời và phân bổ 2.500 tấn gạo hỗ trợ nhân dân cứu đói cho các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần và thời kỳ giáp hạt đầu năm 2010 theo Quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 05/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 295/QĐ-BTC ngày 06/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 
Trên cơ sở thu chi ngân sách địa phương, ước thực hiện thu chi ngân sách địa phương quý I năm 2010 như sau:

+ Tổng thu NSNN trên địa bàn 681.040 triệu đồng, trong đó: Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 120.000 triệu đồng (bằng 16,6% dự toán Trung ương giao), Thu nội địa 544.440 triệu đồng (bằng 33% Trung ương giao, trong đó thu tiền sử dụng đất 100.000 triệu đồng), Thu xổ số kiến thiết 16.500 triệu đồng. và các khoản chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN 100 triệu đồng (nội dung này thường được hạch toán vào cuối năm).

+ Tổng chi ngân sách địa phương 645.000 triệu đồng, trong đó: Chi cân đối ngân sách 635.000 triệu đồng (đạt 19,7% dự toán Trung ương giao), trong đó chi đầu tư phát triển 138.000 triệu đồng (đạt 35% dự toán Trung ương giao), chi thường xuyên 446.000 triệu đồng (đạt 24,5% dự toán Trung ương giao); Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 10.000 triệu đồng.
D. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ NSNN THEO QUYẾT ĐỊNH 151/QĐ-TTG VÀ QUYẾT ĐỊNH 210/2006/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.
I. Đánh giá định mức phân bổ chi thường xuyên theo Quyết định 151/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

1. Đánh giá hệ thống định mức phân bổ chi thường xuyên của NSNN.

1.1. Ưu điểm.

Công khai minh bạch về phân bổ dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước cho các tỉnh, thành phố và tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng trong quá trình lập, phân bổ ngân sách các cấp của địa phương.


1.2. Một số tồn tại, vướng mắc.

1.2.1. Khả năng cân đối ngân sách nhà nước trong giai đoạn thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của địa phương.

Định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước được áp dụng cho năm đầu của kỳ ổn định ngân sách. Trong các năm tiếp theo nhu cầu kinh phí thực hiện chi thường xuyên tăng thêm theo tốc độ tăng hàng năm và các chế độ, chính sách, mục tiêu khác phát sinh lớn hơn khả năng cân đối ngân sách của địa phương (kể cả số kinh phí bổ sung mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương) sẽ dẫn đến khó khăn trong việc phân bổ kinh phí và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Cụ thể, sau khi phân bổ chi lương, các khoản đóng góp có tính chất lương thì mức chi hoạt động khối hành chính, sự nghiệp rất thấp chỉ đáp ứng nhu cầu tối thiểu chi hoạt động của đơn vị vì bên cạnh việc thực hiện các chế độ, chính sách của Trung ương, địa phương còn cân đối chi thực hiện các chế độ, chính sách của địa phương, nhất là chi hành chính khối xã, phường, thị trấn, thôn, làng, khu vực. 


Ngoài ra, sau khi phân bổ nhiệm vụ chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ theo mức không thấp hơn số Trung ương giao, ngân sách tỉnh còn cấp bổ sung cho ngân sách các huyện kinh phí chi thường xuyên nhằm đảm đảo bằng mức chi thường xuyên của năm trước tăng từ 3% đến 5% vì khả năng thu ngân sách các huyện không đáp ứng đủ (năm 2008, ngân sách tỉnh cấp bổ sung 2.050 triệu đồng, năm 2009: 18.944 triệu đồng).

1.2.2. Hệ thống định mức phân bổ theo từng lĩnh vực chi.
Các tiêu chí về tỷ lệ lương và các khoản đóng góp có tính chất lương sẽ tăng nhanh sau khi thực hiện chế độ tiền lương tăng thêm. Do đó, tỷ lệ này dùng để đánh giá hay so sánh qua các năm thực hiện sẽ không chính xác.

Tiêu chí và các tiêu chí phụ của hệ thống định mức cần được tách biệt giữa chi hoạt động phát sinh thường xuyên so với hoạt động không thường xuyên và các chế độ, chính sách đặc thù của từng địa phương. 

Một số tồn tại, vướng mắc theo từng định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước cụ thể như sau:

a. Định mức phân bổ chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể.
Định mức này phân bổ theo chỉ tiêu dân số sẽ không phù hợp trong trường hợp dân số của địa phương đó rất ít, chủ yếu là người dân tộc thiểu số, khi đó mức chi hành chính được phân bổ theo tiêu chí này chỉ đáp ứng một phần trong chi thường xuyên. Do đó, ngân sách phải cân đối thêm kinh phí nhằm bảo đảm tỷ lệ lương và các khoản đóng góp có tính chất lương chiếm một tỷ lệ nhất định theo quy định.

Tuy mức chi hành chính của địa phương giao tăng khá cao so với dự toán Bộ Tài chính giao nhưng định mức chi hành chính còn khá thấp (bình quân khối tỉnh từ 31 đến 35 triệu đồng/biên chế/năm; khối huyện, thành phố từ 23 đến 32 triệu đồng/biên chế/năm), không bảo đảm được chi quản lý hành chính ở mức cần thiết, nhất là đối với chính quyền cấp xã, phường, thị trấn. Nguyên nhân, địa phương đã ban hành một số chế độ, chính sách đặc thù của địa phương, trong đó có chế độ phụ cấp cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và làng, thôn, khu vực (Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 24/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định). Ngoài mức Trung ương hỗ trợ, năm 2008, địa phương phải chi thêm 36.132 triệu đồng để thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã phường, thị trấn và làng, thôn, khu vực với mức từ 240.000 đến 580.000 đồng/người/tháng theo các chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã và từ 120.000 đến 300.000 đồng/người/tháng theo các chức danh cấp thôn, làng, khu vực.

Định mức phân bổ theo số đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện, xã cần được tính thêm tiêu chí ở tỉnh đồng bằng có bao nhiêu huyện miền núi; ở huyện đồng bằng có bao nhiêu xã miền núi, ở xã miền núi có bao nhiêu thôn, bản miền núi cao, đồng bào dân tộc thiểu số. Vì với mức phân bổ dự toán giống như mức chi hành chính các huyện không có xã miền núi thì huyện có xã miền núi sẽ khó khăn về kinh phí để thực hiện các chế độ, chính sách. Chẳng hạn như việc thực hiện chế độ công tác phí đối với huyện đồng bằng có xã miền núi sẽ lớn hơn huyện đồng bằng không có xã miền núi (căn cứ theo các mức chi cho cán bộ, công chức cấp huyện khi đi công tác tại các xã miền núi, xã đồng bằng thuộc huyện).
b. Định mức phân bổ chi quốc phòng, an ninh.
Định mức phân bổ chi an ninh, quốc phòng còn rất thấp, năm 2007 là năm đầu tiên của kỳ ổn định ngân sách, Trung ương giao 28.092 triệu đồng, địa phương thực hiện: năm 2007 là 50.069 triệu đồng, năm 2008 là 66.943 triệu đồng. Nguyên nhân tăng chủ yếu là do bố trí chi cho lực lượng dân quân tự vệ, tổ bảo vệ dân phố, chi diễn tập phòng thủ, gìn giữ trật tự an toàn giao thông, ...

c. Định mức phân bổ chi bảo vệ môi trường.
Tiêu chí phân bổ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường theo dân số đô thị và mật độ dân số cần được thống nhất chung một tiêu chí theo phân loại đô thị và quy định chi tiết hệ số phân bổ cụ thể của từng loại đô thị.
d. Định mức phân bổ chi thường xuyên khác.
Trong dự toán chi Bộ Tài chính giao cho địa phương, chỉ mới xác định những nội dung chi cơ bản theo phân cấp mà chưa tính toán đầy đủ, bao quát hết nhiệm vụ chi phát sinh trên địa bàn các tỉnh, nên thường xuyên phát sinh nhiệm vụ chi ngoài dự toán được Bộ Tài chính giao. Trong thời kỳ ổn định ngân sách 2007 – 2010, ngân sách địa phương đã thực hiện khoản chi thường xuyên khác vượt rất cao so với dự toán chi được Bộ Tài chính xác định (0,5% tổng các khoản chi thường xuyên đã tính theo định mức phân bổ) mà trong quá trình điều hành ngân sách do yêu cầu bức xúc không thể trì hoãn được.

e. Đơn vị hành chính mới thành lập.
Mức phân bổ kinh phí cho đơn vị hành chính mới thành lập hiện nay thấp hơn nhu cầu kinh phí thực tế phải chi. Năm 2007, địa phương thực hiện bình quân một xã chi thường xuyên 1,2 tỷ/năm, như vậy so với mức bình quân Trung ương quy định thì không đáp ứng đủ nhu cầu thực tế chi. Trong khi đó, nhu cầu đầu tư xây dựng cơ bản, trang bị phương tiện làm việc, chi trả lương, phụ cấp, đo đạc vẽ lại bản đồ địa giới hành chính là rất lớn. 


2. Đề xuất phương án sửa đổi hệ thống định mức phân bổ chi thường xuyên của NSNN năm 2011.
- Xem xét, cấp bù khoản kinh phí chi hoạt động thường xuyên (sau khi trừ lương, các khoản đóng góp có tính chất lương) của dự toán năm sau tăng hơn dự toán năm trước trong trường hợp số thu ngân sách địa phương không đảm bảo.

- Bù hụt thu để đảm bảo chi thường xuyên.

- Tăng mức cấp bổ sung mục tiêu để thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên và các chế độ chính sách do địa phương đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn.

- Bổ sung thêm hệ số định mức áp dụng giữa các vùng, miền của địa phương, hệ số phân bổ tỉnh đồng bằng có huyện miền núi, huyện đồng bằng có xã miền núi, xã miền núi có thôn miền núi cao và đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

- Thống nhất tiêu chí phân bổ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường theo dân số đô thị và mật độ dân số thành một tiêu chí theo phân loại đô thị và quy định chi tiết hệ số phân bổ cụ thể của từng loại đô thị.

- Tăng định mức chi thường xuyên khác lên 1% tổng các khoản chi thường xuyên đã tính được theo định mức phân bổ.

- Tăng định mức chi hành chính, các sự nghiệp phù hợp mức chi thực tế địa phương thực hiện so với mức Bộ Tài chính giao như: hành chính, an ninh, quốc phòng, đảm bảo xã hội, thể dục thể thao.

- Tăng định mức chi cho đơn vị hành chính mới thành lập và thực hiện hỗ trợ trong thời gian 5 năm.

II. Đánh giá định mức phân bổ chi đầu tư phát triển theo Quyết định 210/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
1. Ưu điểm.

Quyết định 210/2006/QĐ-TTg đã nêu rõ được trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các địa phương trong việc chi đầu tư phát triển của NSNN trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2007-2010.


Quyết định cũng nêu ra được các nguyên tắc xác định các tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư trong cân đối và vốn bổ sung có mục tiêu cho các địa phương, từ đó thể hiện tính công khai minh bạch về phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách nhà nước cho các tỉnh, thành phố và tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng trong quá trình cân đối, phân bổ ngân sách các cấp của địa phương.


Quyết định là cơ sở pháp lý để các địa phương ban hành các tiêu chí định mức chi cho đầu tư phát triển từ ngân sách đầu tư tập trung của địa phương và mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho các huyện.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện hệ thống tiêu chí vẫn còn một số tồn tại cần xem xét để hoàn thiện hơn.


2. Một số hạn chế.
2.1. Khả năng cân đối ngân sách nhà nước trong giai đoạn thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của địa phương:
Định mức phân bổ chi đầu tư ngân sách nhà nước được áp dụng cho năm đầu của kỳ ổn định ngân sách. Trong các năm tiếp theo nhu cầu vốn thực hiện chi đầu tư tăng thêm theo nhiệm vụ và mục tiêu phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế, đồng thời để tạo ra cùng một giá trị vật chất trong các năm tiếp theo cũng cần một số vốn lớn hơn (vì lạm phát). Nên khả năng cân đối ngân sách của địa phương không đủ đáp ứng (kể cả số vốn bổ sung mục tiêu từ ngân sách Trương ương cho ngân sách địa phương) sẽ dẫn đến khó khăn trong việc phân bổ vốn và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.  


2.2 Hệ thống định mức phân bổ vốn bổ sung có mục tiêu.
Định mức phân bổ vốn cho dự án trồng mới 5 triệu ha rừng là quá thấp. Chẳng hạn: Trồng rừng phòng hộ đặc dụng 5 triệu đồng/ha; hỗ trợ trồng rừng sản xuất bình quân 2 triệu đồng/ha; Khoán quản lý bảo vệ rừng bình quân 100.000 đồng/ha/năm, với mức hỗ trợ như trên là quá thấp, đề nghị Trung ương xem xét tăng định mức phân bổ.

Đối với các dự án sử dụng vốn hạ tầng du lịch: Trung ương chỉ hỗ trợ 50% giá trị xây lắp công trình là quá thấp so với nhu cầu của địa phương.

3. Đề xuất kiến nghị.

Đến nay, chi phí nguyên, nhiên liệu và nhân công có sự thay đổi, đề nghị Trung ương tăng định mức phân bổ vốn cho dự án trồng mới 5 triệu ha rừng như sau: Trồng rừng phòng hộ đặc dụng 7 triệu đồng/ha; hỗ trợ trồng rừng sản xuất bình quân 3 triệu đồng/ha; Khoán quản lý bảo vệ rừng bình quân 500.000 đồng/ha/năm.


Đối với các dự án sử dụng vốn hạ tầng du lịch: đề nghị Trung ương tăng định mức hỗ trợ lên 100% giá trị xây lắp công trình, các chi phí ngoài xây lắp được sử dụng từ nguồn vốn khác do địa phương tự cân đối.

E. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÂN BỔ VÀ SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2003-2010.
Tổng số vốn Trái phiếu Chính phủ đã cấp cho tỉnh Bình Định từ năm 2003-2010 là 694.625 triệu đồng, trong đó: Năm 2003: 24.000 triệu đồng, năm 2005: 55.774 triệu đồng, năm 2006: 22.000 triệu đồng, năm 2007: 85.173 triệu đồng, năm 2008: 121.100 triệu đồng và năm 2009: 386.578 triệu đồng.
Tính đến ngày 31/01/2010, tổng số giải ngân nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ tỉnh Bình Định giai đoạn 2003-2009 là 673.654 triệu đồng (đạt 96,9% kế hoạch vốn), trong đó ngành Giao thông thuỷ lợi là 389.088 triệu đồng, Chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên 162.931 triệu đồng, Ngành Y tế 106.635 triệu đồng và công trình ký túc xá cho sinh viên 15.000 triệu đồng (chi tiết theo Phụ lục số 03 đính kèm). Việc phân bổ, bố trí, giải ngân vốn TPCP của các cơ quan nhà nước và các chủ đầu tư đã thực hiện đúng theo các quy định và trình tự của pháp luật, nghị quyết của Quốc hội đề ra. 

UBND tỉnh Bình Định báo cáo tình hình thực hiện tình hình thực hiện quyết toán NSĐP năm 2008; đánh giá thu, chi ngân sách  năm 2009; dự toán ngân sách năm 2010 và triển khai vốn Trái phiếu Chính phủ và một số kiến nghị, kính đề nghị Uỷ ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội khoá XII quan tâm, xem xét và hỗ trợ cho địa phương./.
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